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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5 điểm): 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 phương án đúng 

Câu 1. Trong các tài nguyên du lịch dưới đây, tài nguyên nào không phải là tài nguyên 

du lịch nhân văn? 

 A. Các công trình kiến trúc.  B. Các vườn quốc gia. 

 C. Các di tích lịch sử.  D. Văn hóa dân gian. 

Câu 2. Mục tiêu đấu tranh chính trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì? 

   A. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, 

hòa bình. 

   B. Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc. 

   C. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. 

   D. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày. 

Câu 3. Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam rút ra được từ sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội của 

Liên Xô và Đông Âu là gì? 

   A. Thừa nhận chế độ đa nguyên đa đảng. 

   B. Nhà nước nắm toàn bộ nền kinh tế. 

   C. Cải cách kinh tế và chính trị triệt để. 

   D. Kiên định con đường XHCN. 

Câu 4. Hồ tự nhiên và hồ thủy điện lớn của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thuận 

lợi cho phát triển 

 A. trồng rừng và nuôi trồng thủy sản.  B. cây công nghiệp cận nhiệt. 

 C. cây ăn quả và du lịch.  D. du lịch và nuôi trồng thủy sản 

Câu 5. Bài học kinh nghiệm quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng trong Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 là gì? 

   A. Nắm bắt tình hình thế giới, đề ra chủ trương phù hợp. 

   B. Phân hóa và cô lập cao kẻ thù. 

   C. Kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, chớp thời cơ giành chính quyền. 

   D. Tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi. 

Câu 6. Cơ cấu ngành công nghệ dệt, sản xuất trang phục nước ta đa dạng, gồm hai 

ngành chính là 

   A. dệt và sản xuất trang phục. 

   B. đúc đồng và sản xuất giày, dép. 

   C. thủ công mĩ nghệ và dệt 

   D. sản xuất trang phục và giày, dép, túi xách. 

Câu 7. Đến năm 1950, kinh tế các nước Tây Âu đã cơ bản phục hồi, đạt mức trước 

chiến tranh chủ yếu nhờ: 

 A. sự viện trợ của Mĩ.  B. sự nỗ lực của Tây Âu. 



 

 

 C. sự liên minh cộng đồng châu Âu  D. sự liên minh chặt chẽ với Mĩ. 

Câu 8. Điểm tương đồng về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của hai cuộc chiến 

tranh thế giới là gì? 

   A. Tư tưởng thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước Mĩ, Anh, Pháp. 

   B. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc, thực dân. 

   C. Lực lượng phát xít thắng thế và lên cầm quyền ở một số nước Âu - Mĩ. 

   D. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa. 

Câu 9. Tỉnh nào dưới đây dẫn đầu cả nước về sản lượng nuôi trồng thuỷ sản? 

 A. Bình Thuận.  B. Quảng Ninh. 

 C. Bà Rịa - Vũng Tàu.  D. Cà Mau. 

Câu 10. Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận gì cho các 

cán bộ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên? 

   A. Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến. 

   B. Tư tưởng dân chủ tư sản. 

   C. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc. 

   D. Lí luận Mác – Lê nin. 

Câu 11. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về phân bố dân cư giữa 

đồng bằng và trung du, miền núi và giữa thành thị và nông thôn? 

   A. Do ảnh hưởng của tôn giáo. 

   B. Do điều kiện kinh tế - xã hội 

   C. Do khả năng tiếp cận việc làm, giáo dục và dịch vụ y tế. 

   D. Do điều kiện tự nhiên. 

Câu 12. Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 

Tám năm 1945 là: 

   A. Quảng Trị, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hà Tiên. 

   B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị. 

   C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

   D. Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Nam. 

Câu 13. Theo Tổng cục thống kê, năm 2023 vùng Đồng bằng Sông Hồng có diện tích 

khoảng 21,3 nghìn km
2
, dân số là 23,7 triệu người. Mật độ dân số của vùng Đồng bằng 

sông Hồng năm 2023 là 

 A.1116 người/km
2 

 C. 1123 người/km
2
. 

 B.1113 người/km
2
. 

 D. 1126 người/km
2
. 

Câu 14. Vai trò của Liên Xô, Mỹ, Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn 

1944 – 1945 là gì? 

   A. Lực lượng nòng cốt và quan trọng nhất trong việc đánh bại Nhật Bản. 

   B. Giữ vai trò quyết định trực tiếp trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức. 

   C. Lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định tiêu diệt Nhật Bản. 

   D. Hậu phương vững chắc đánh bại chủ nghĩa phát xít Nhật Bản. 

Câu 15. Ngành công nghiệp mới, có tốc độ phát triển nhanh ở nước ta trong những năm 

gần đây là 

   A. Công nghiệp sản xuất điện. 

   B. Công nghiệp chế biến thực phẩm. 



 

 

   C. Công nghiệp khai thác dầu thô và khí tự nhiên. 

   D. Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính. 

Câu 16. Vào năm 1961, Liên Xô đã: 

   A. đưa con người bay vòng quanh Trái Đất. 

   B. chế tạo thành công bom nguyên tử. 

   C. phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

   D. đứng đầu thế giới về sản lượng công nghiệp. 

Câu 17. Ngay khi nhận được tin chính phủ Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng 

bộ Việt Minh đã: 

   A. triệu tập Đại hội Quốc dân tại Tân Trào. 

   B. triệu tập ngay hội nghị toàn quốc để phát lệnh tổng khởi nghĩa. 

   C. phát động quần chúng chớp thời cơ tổng khởi nghĩa. 

   D. thành lập Ủy ban tổng khởi nghĩa toàn quốc, ra quân lệnh số 1. 

Câu 18. Xô - Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh trong bối cảnh nào? 

   A. Cách mạng giải phóng dân tộc ở châu Phi đang giành được những thắng lợi  to lớn: 

trong 1 năm có 17 nước Tây Phi, Trung Phi, Đông Phi giành được độc lập. 

   B. Cả hai đều bị suy giảm thế mạnh trên nhiều mặt, trong khi Nhật Bản, Tây Âu đang 

vươn lên mạnh mẽ. 

   C. Hết kinh phí để thực hiện chiến tranh, giảm mạnh tiền tệ và lương thực khiến hai 

nước phải dừng chiến tranh. 

   D. Các nước Đông Âu đã giành được những thắng lợi quan trọng trong công cuộc xây 

dựng đất nước. 

Câu 19. Hiện nay, nghề nuôi tôm phát triển mạnh nhất ở vùng nào dưới đây? 

 A. Đồng bằng sông Hồng.  B. Đồng bằng sông Cửu Long. 

 C. Duyên hải Nam Trung Bộ.  D. Đông Nam Bộ. 

Câu 20. Sự kiện nào nào sau đây là biểu hiện của Chiến tranh lạnh? 

   A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949). 

   B. Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953). 

   C. Chiến tranh vùng Vịnh (1990 – 1991. 

   D. Thắng lợi của cách mạng In-đô-nê-xi-a (1945) 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/sai  

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng 

hoặc sai.  

Câu 1: Cho đoạn tư liệu sau: 
“Sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị trọng đại, một 

bước ngoặt lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt 

Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-

Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.” 

(Theo Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam, Tập 8, NXB Khoa học xã hội, 2017, tr.571) 

a) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Hương Cảng (Trung Quốc).  

b) Tham dự hội nghị có hai đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng, hai đại biểu An Nam 

Cộng sản Đảng, một đại biểu Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.  

c) Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng trở thành Chính cương vắn 

tắt của Đảng, đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam.  



 

 

d) Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng.  

Câu 2: Cho bảng số liệu sau:   

GDP của nước ta giai đoạn 2010 – 2020 
(Đơn vị: tỉ đồng)       

                                Năm 
  

GDP 

  

2010 

  

2015 

  

2018 

  

2020 

Nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thuỷ sản 

421 253 489 989 535 022 565 987 

Công nghiệp, xây dựng 904 775 1 778 887 2 561 274 2 955 806 

Dịch vụ 1 113 126 2 190 376 2 955 777 3 365 060 

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm 

300 689 470 631 629 411 705 470 

(Nguồn: Niên giám thống kế Việt Nam năm 2016, năm 2022) 

a) Giá trị sản xuất của ngành dịch vụ ở nước ta tăng giảm không đều.  

b) Giá trị sản xuất của ngành dịch vụ luôn  chiếm tỉ trọng thấp nhất. 

c) Giá trị sản xuất của ngành dịch vụ năm 2020 chiếm  44,3% tổng GDP nước ta. 

d) Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP của nước ta 

giai đoạn 2010 – 2020. 

Câu 3: Cho thông tin sau. 

       Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có địa hình đa dạng, phức tạp. Ở đây có các 

dãy núi cao như: Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao,... và các dãy núi cánh 

cung như: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn. Một số sơn nguyên như: Đồng Văn, Hà 

Giang, Cao Bằng.... và nhiều cao nguyên lớn như: Sơn La, Mộc Châu, Sín Chải, Tà 

Phình,... Đặc biệt nổi bật với dạng địa hình đồi thấp và khá phổ biến địa hình các-xtơ. 

a) Địa hình là kết quả tác động tổng hợp của nội lực và ngoại lực. 

b) Dãy Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao, đồ sộ nhất nước ta. 

c) Địa hình cac-xtơ là dạng địa hình do tác động chủ yêu của nội lực. 

d) Các cao nguyên Sơn La, Mộc Châu phân bố ở khu vực đông Bắc. 

 

Phần III. Tự luận  (2,0 điểm) 

Câu 1 (1 điểm): Nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế Mỹ từ năm 1945 

đến năm 1991? Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ 

sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước? 

Câu 2 (1 điểm):  Dựa vào kiến thức đã học em hãy giải thích tại sao cần phát triển 

công nghiệp xanh? 

 

 

-------------------------------Hết ----------------------------- 

Ghi chú : Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát 

hành. 
 


